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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Máy siêu âm tim mạch máu Máy 4

2 Máy siêu âm doppler màu Máy 5

3 Máy siêu âm màu 4D Máy 3

4 Máy điện tim Máy 15

5 Đèn mổ treo trần 2 nhánh đèn LED Bộ 9

6 Máy cưa bột Cái 3

7 Lồng ấp sơ sinh Cái 5

8 Tủ sấy điện 300°C Máy 2

9 Máy hấp ướt 400 lít Cái 2

10 Máy hấp tiệt trùng Cái 3

11 Đèn soi đáy mắt trực tiếp Cái 4

12 Đèn soi bóng đồng tử Cái 4

13 Máy cắt cone Cái 6

14 Đèn trám Halogen Cái 7

15 Bàn làm bột bó xương/Bàn bó bột Cái 2

16 Bộ dụng cụ đại phẫu Bộ 6

17 Bộ dụng cụ cắt Amydan Bộ 5

18 Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn Bộ 16

19 Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em Bộ 11

20 Bộ dụng cụ khám răng Bộ 41

21 Bộ đèn đặt nội khí quản khó Bộ 4

22 Bộ đèn đặt nội khí quản có Camerra Bộ 3

23 Hệ thống CT-Scanner 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1

24 Máy siêu âm đo độ đàn hồi mô/Fibroscan/ARFI Máy 1

25 Máy lọc máu Máy 1

26 Hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm Hệ thống 1

27 Bơm tiêm gây mê theo nồng độ đích TCI Cái 1

28 Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA Cái 4

29 Dao cắt đốt sóng siêu âm Cái 2

30 Bàn mổ mắt Cái 1

31 Máy truyền máu hoàn hồi Cái 1

32 Máy làm ấm dịch truyền máu Cái 1

33 Hệ thống tán sỏi Laser Cái 1

34 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Cái 1

35 Máy đo chức năng hô hấp Máy 2

36 Máy đo độ giãn cơ Máy 2

37 Máy khoan cắt nạo mũi xoang Máy 1

38 Máy khoan xương sử dụng pin Máy 3
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39 Máy garo tự động Máy 2

40 Máy làm ấm bệnh nhân Máy 2

41 Đèn soi vein Cái 2

42 Đèn điều trị vàng da Cái 3

43 Máy đo spo2 có cổng nhũ nhi Cái 2

44 Máy điện châm đa năng không dùng kim Máy 2

45 Máy điều trị điên phân 2 kênh Cái 2

46 Máy điều trị dòng TENS Cái 1

47 Máy nén ép trị liệu Cái 2

48 Máy sóng xung kích trị liệu Cái 2

49 Máy đo khí máu động mạch tại giường Máy 1

50 Hệ thống băng chuyền xét nghiệm Hệ thống 1

51 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Máy 1

52 Máy định nhóm máu tự động Máy 1

53 Máy ly tâm Gercal Máy 1

54 Máy rửa dụng cụ và khử khuẩn ống nội soi Cái 1

55 Máy hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma Máy 1

56 Máy rửa và sấy khô giường Cái 1

57 Hệ thống phẫu thuật Phaco Hệ thống 1

58 Máy đo nhĩ lượng (phản xạ cùng bên, đối bên) Cái 1

59 Máy cắt đốt điện đơn cực Máy 1

60 Máy cắt đốt điện lưỡng cực Máy 1

61 Máy nội nha tích hợp định vị chóp+tay khoan Máy 3

62 Máy cắt, lèn nhiệt nha khoa Máy 3

63 Máy  sửa soạn ống tủy Máy 3

64 Máy định vị chóp Máy 2

65 Máy laser nha khoa Máy 1

66 Máy nội nha cầm tay tích hợp định vị chóp Máy 3

67 Máy rửa và tra dầu tay khoan Máy 3

68 Máy cấy ghép răng Máy 2

69 Máy kích thích tủy răng Máy 2

70 Máy hút phẫu thuật Máy 3

71 Máy Laser nha khoa Máy 1

72 Máy Nhổ răng Máy 3

73 Máy X-Quang trong miệng Máy 1

74 Máy X- quang pamorama Máy 1

75 Máy quét chụp hình răng Máy 1

76 Máy hàn miệng túi ép Máy 2

77 Máy in phim x quang Máy 5

78 Đèn cực tím khử khuẩn Máy 3

79 Máy đo áp lực ổ bụng Máy 2
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80 Đèn tẩy trắng răng Cái 3

81
Hệ thống khung Braun (kéo tạ xương chậu gồm giường nằm 

để khung Braun, giá đỡ cục tạ)
Hệ thống 1

82 Bộ dụng cụ cắt bỏ túi mật Bộ 2

83 Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp Bộ 2

84 Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy Bộ 1

85 Bộ trợ cụ lấy nẹp vít Bộ 2

86 Bộ dụng cụ Garo chi dưới Bộ 3

87 Bộ dụng cụ Garo chi trên Bộ 3

88 Bộ dụng cụ lấy đinh nội tủy đa năng Bộ 1

89 Bộ dụng cụ phẫu thuật tai Bộ 1

90 Bộ dụng cụ mổ vi phẫu thanh quản Bộ 1

91 Bộ dụng cụ nạo Amydan Bộ 2

92 Bộ dụng cụ tiểu phẩu thuật r8/cắt chóp Bộ 5

93 Bộ dụng cụ Phẫu Thuật chỉnh nha Bộ 3

94 Bộ dụng cụ Phẫu thuật Cấy ghép răng Bộ 3

95 Bộ dụng cụ nâng xoang Bộ 1

96 Bộ tay khoan tủy mềm Bộ 2

97 Bộ dụng cụ cắt chóp Bộ 5

98 Bộ bẩy nhổ răng không sang chấn Bộ 10

99 Bộ dụng cụ nội nha máy Bộ 20

100 Bộ dụng cụ Phẫu thuật nha chu Bộ 5

101 Bộ dụng cụ trám răng Bộ 20

102 Bộ tay khoan siêu tốc Bộ 10

103 Bộ tay khoan chậm Bộ 5

104 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn có đèn Led Bộ 5

105 Xe đẩy dụng cụ y tế cấp cứu Cái 5

106 Ống nội soi dạ dày tá tràng Cái 3

107 Ống nội soi đại tràng Cái 3

108 Ống soi quang học Cái 7

109 Hệ thống xử lý nước RO Hệ thống 2

110 Hệ thống máy rửa màng lọc Hệ thống 2

111 Hệ thống khí oxy Hệ thống 1

112 Hệ thống hút chân không Hệ thống 1

113 Hệ thống trung tâm co2 Hệ thống 1

114 Hệ thống khí nén Hệ thống 1

115 Hệ thống hút thải khí mê Hệ thống 1


